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	ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            *
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


	Số 21-KH/ĐU
	Nghệ An, ngày 30 tháng 10 năm 2024


KẾ HOẠCH

tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề, cung cấp số liệu

 phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện và Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
-----
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội đảng các cấp và Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 29/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề, cung cấp số liệu phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:  
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề, cung cấp số liệu nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; các nghị quyết, đề án, kế hoạch trọng tâm của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường trong những năm qua; đồng thời nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. 


- Kết quả tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề, cung cấp số liệu là cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời tạo cơ sở để chỉ đạo, định hướng xây dựng văn kiện của đại hội Đảng cấp dưới và góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên. 

- Quá trình thực hiện cần triển khai nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, thể hiện được trách nhiệm cao của cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể; phát huy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, lãnh đạo Nhà trường phụ trách lĩnh vực chỉ đạo tổng kết, đánh giá và xem xét, thống nhất nội dung trước khi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

II- NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

1.1. Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với các đảng bộ bộ phận); Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (đối với các chi bộ). 
Nội dung báo cáo phải cô đọng, súc tích, thông tin chính xác, khách quan, trong đó làm rõ, nổi bật việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường; những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân chưa đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo. Báo cáo gửi đến Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 26/11/2024.
1.2. Các tổ chức đảng xây dựng báo cáo chuyên đề chuyên sâu về thực hiện các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, đề án, kế hoạch trọng tâm của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường trong những năm qua, cụ thể:
+ Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản: (1) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo; (2) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-ĐHV, ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Phòng Đào tạo: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU, ngày 25/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động đào tạo đại học chính quy trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU, ngày 25/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động đào tạo sau đại học trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động đảm bảo chất lượng trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả đào tạo vừa làm vừa học giai đoạn 2020 - 2025 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đào tạo vừa làm vừa học trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT, ngày 06/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học và Chỉ thị số 09-CT/ĐU, ngày 16/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Nhà trường trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp: Báo cáo kết quả nghiên cứu và thực hiện chỉ tiêu xếp hạng của Nhà trường; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xếp hạng của Nhà trường trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
+ Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác kế hoạch, tài chính giai đoạn 2020 - 2025 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kế hoạch, tài chính trong giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng những năm tiếp theo.
Báo cáo gửi đến Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 26/11/2024.

2. Các đoàn thể cấp Trường

Cung cấp báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm và báo cáo chuyên đề của các đoàn thể cấp Trường đã triển khai thực hiện; kết quả khen thưởng của các đoàn thể cấp Trường, các đoàn thể cấp dưới và đoàn viên, hội viên (Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2024).

3. Các ban của Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng – Hội đồng Trường - Đoàn thể.

- Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc lĩnh vực tham mưu của Ban.


- Cung cấp báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm và báo cáo chuyên đề của Ban đã triển khai thực hiện.
4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong giai đoạn 2025 - 2030, định hướng những năm tiếp theo và xây dựng các báo cáo chuyên đề chuyên sâu. Báo cáo gửi đến Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 26/11/2024.
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có liên quan cung cấp số liệu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có phụ lục kèm theo). Báo cáo số liệu gửi đến Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 10/11/2024.
Cách thức báo cáo: Các đơn vị có liên quan điền trực tiếp số liệu vào bảng số liệu kèm theo Công văn này (Mốc thời gian báo cáo số liệu: Từ tháng 06/2020 đến tháng 11/2024). Những số liệu cần chi tiết hóa, bổ sung, làm rõ thì chuyển sang Footnote. Ví dụ: 
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	Năm 2023
	Năm 2024

	1
	Đào tạo thạc sĩ
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	39
	39

	-
	Số ngành đào tạo mở mới
	Ngành
	1

	0

	-
	Số ngành tạm dừng tuyển sinh
	Ngành
	03

	06



Những số liệu khác cần có minh chứng kèm theo gửi cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (bản giấy hoặc bản điện tử). Những nội dung thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước thì gửi theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Hành chính Tổng hợp cung cấp Báo cáo tổng kết của Nhà trường các năm học (từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024); Báo cáo của Hiệu trưởng Nhà trường tại hội nghị viên chức, người lao động (từ năm 2020 đến năm 2024); kết quả khen thưởng của tập thể Nhà trường, các đơn vị và viên chức, người lao động (Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2024). Báo cáo gửi đến Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 10/11/2024.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu Nhà trường, các Ban của Đảng ủy Trường; các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường căn cứ kế hoạch để tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.


2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể khi tổ chức hội nghị thảo luận, thông qua dự thảo các báo cáo tại mục 1, II cần mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, lãnh đạo Nhà trường phụ trách đơn vị, lĩnh vực tham dự chỉ đạo và thống nhất nội dung báo cáo.

3. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận các báo cáo và cung cấp để Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nghiên cứu phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện. Tập hợp các báo cáo chuyên đề chuyên sâu thành tập tài liệu (bản giấy và bản điện tử) cung cấp đến các đồng chí thành viên Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) để xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:                                                                    
- Tỉnh ủy Nghệ An,
- Đảng uỷ, Hội đồng Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường, 

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,
- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu VP. Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 
Nguyễn Ngọc Hiền


                             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                         ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
                                                   *                                                                                       
BÁO CÁO SỐ LIỆU THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 30/10/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

-----

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (Mốc số liệu tính từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2024)
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn

vị

tính
	Chỉ tiêu Đại hội

XXXII

đề ra
	Kết quả thực hiện 
	So với

chỉ tiêu

đề ra

	
	
	
	
	Năm

2020
	Năm

2021
	Năm

2022
	Năm

2023
	Năm

2024
	

	I
	Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh

	1. 
	Mở ngành đào tạo, bồi dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Mở ngành đào tạo đại học 
	Ngành
	10
	
	
	
	
	
	

	-
	Mở ngành đào tạo sau đại học 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao 
	Ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	-
	Phát triển chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ 
	Chương trình
	3
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Quy mô tuyển sinh hàng năm

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh đại học chính quy 
	Người

học
	7.000

- 9.000
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh đại học vừa làm vừa học
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh đại học từ xa
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh thạc sĩ
	Người học
	900

-1.200
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên 
	Người học
	350

-450
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh Trường Mầm non Thực hành 
	Người học
	450

-550
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả tuyển sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
 
	Chương trình
	18
	
	
	
	
	
	

	-
	Chương trình đào tạo đại học
	Chương trình
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Chương trình đào tạo sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Đến năm 2025, 100% bài giảng bậc đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, sau đại học có ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận năng lực

	Bài 

giảng
	100%
	
	

	5. 
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 1 năm ra Trường 
	Người

học
	90%
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo sau 1 năm ra Trường
	Người

học
	60% 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Về hoạt động khoa học công nghệ

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 
	Hội thảo
	3
	
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ 
	Đề tài 
	30
	
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
	Đề tài 
	10
	
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai đề tài/dự án khoa học cấp Trường 
	Đề tài
	100
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Về nhóm nghiên cứu

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Có nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia trong nhiệm kỳ

	Nhóm 
	3
	
	

	-
	Đến năm 2025, có một số nhóm nghiên cứu đạt trình độ và kết quả nghiên cứu ngang tầm  khu vực và quốc tế

	Nhóm 
	Một số
	
	

	8. 
	Tăng số bài báo công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences và Scopus hàng năm; đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022

	Bài báo
	15%-25%
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Về nguồn thu

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nguồn thu của Trường tăng mỗi năm

	
	8%
	
	
	
	
	
	

	-
	Tăng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ
 
	VN Đồng
	Có tăng
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Về nguồn chi

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí chi cho con người trên tổng chi hàng năm
	
	Không quá 60%
	
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí chi cho chuyên môn, nghiệp vụ trên tổng chi hàng năm
	
	Không dưới 25%
	
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ
	VN Đồng
	Có tăng
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Trường Trung học phổ thông Chuyên xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2025

	
	
	
	

	12. 
	Mô hình hoạt động của các trường thực hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trường Mầm non Thực hành xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2023

	
	
	
	

	-
	Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2023

	
	
	
	

	13. 
	Thí điểm thực hiện khoán chi thường xuyên ở Nhà xuất bản

	
	
	

	14. 
	Nhà trường đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó tốt các nguy cơ về an ninh, trật tự; đạt kết quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh

	
	
	

	II
	Chỉ tiêu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

	15. 
	Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên hàng năm; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Nhà trường

	Người
	100%
	
	

	16. 
	Xây dựng Bộ phận truyền thông, công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh chuyên nghiệp, tiên tiến

	
	
	
	

	III
	Chỉ tiêu về công tác tổ chức, cán bộ


	17. 
	Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh
	
	
	
	

	18. 
	Thành lập Trung tâm Khảo thí quốc gia thuộc Trường Đại học Vinh
	
	
	
	

	19. 
	Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định 
	Người
	100%
	
	

	20. 
	Về học vị, chức danh của cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên 
	Người
	50%
	
	

	-
	Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên 
	Người
	10%

-15%
	
	

	-
	Trưởng bộ môn phụ trách các chuyên ngành đào tạo sau đại học phải có chức danh phó giáo sư 
	Người
	80%
	
	

	21. 
	Tỷ lệ giảng viên sử dụng thành thạo
 ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn 
	Người
	60%
	
	

	22. 
	Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn ngoại ngữ theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
	Người
	100%
	
	

	23. 
	Cử 10 - 15 cán bộ đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hàng năm
	Người
	10-15
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng


	24. 
	Số quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hàng năm
	Người
	200 - 230
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Người
	90% 

trở lên
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Về xếp loại tổ chức đảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Đơn vị
	90% 

trở lên
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm
	Đơn vị
	Không có
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ hàng năm
	Cuộc
	8
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Về xếp loại Đảng bộ Trường và các Ban của Đảng ủy Trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	-
	Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	Xếp loại xuất sắc
	2-3
	
	
	
	
	
	

	-
	Các ban của Đảng ủy Trường được các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	-
	Các ban của Đảng ủy Trường được các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Xếp loại xuất sắc
	2-3
	
	
	
	
	
	

	V
	Chỉ tiêu về xây dựng Nhà trường và các đoàn thể quần chúng


	29. 
	Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, có phân hiệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận
	
	
	
	

	30. 
	Nhà trường đủ các điều kiện cơ bản để xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á
	
	
	
	

	31. 
	Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Về xếp loại của các đoàn thể cấp Trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công đoàn Trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	-
	Đoàn Trường được Tỉnh đoàn Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	-
	Hội Sinh viên Trường được Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	-
	Hội Cựu chiến binh Trường được Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	


B. MỘT SỐ THỐNG KÊ CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (Mốc số liệu tính từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2024)
	TT
	Tiêu chí
	Đơn

vị

tính
	Kết quả thực hiện 

	
	
	
	Năm

2020
	Năm

2021
	Năm

2022
	Năm

2023
	Năm

2024

	I
	Về công tác đào tạo

	1. 
	Đào tạo đại học chính quy

	
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tạm dừng tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số chương trình đào tạo
	Chương trình
	
	
	
	
	

	-
	Số chương trình đào tạo tiên tiến / chất lượng cao / liên kết quốc tế
	Chương trình
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ các chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng
	%
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên nhập học 
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên nhập học trung bình trong nhiệm kỳ
	%
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên thôi học 
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên thôi học năm đầu
	%
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn
	%
	
	
	
	
	

	2. 
	Đào tạo đại học vừa làm vừa học

	
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	3. 
	Đào tạo đại học từ xa

	
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	4. 
	Đào tạo thạc sĩ

	
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành tạm dừng tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số chương trình đào tạo
	Chương trình
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ các chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng
	%
	
	
	
	
	

	-
	Số học viên nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số học viên được cấp bằng thạc sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	5. 
	Đào tạo tiến sĩ

	
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành đào tạo mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số ngành tạm dừng tuyển sinh
	Ngành
	
	
	
	
	

	-
	Số chương trình đào tạo
	Chương trình
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ các chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng
	%
	
	
	
	
	

	-
	Số nghiên cứu sinh nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	6. 
	Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số người được cấp chứng chỉ ngoại ngữ 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số người được cấp chứng chỉ công nghệ thông tin
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số người được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp 
	Người
	
	
	
	
	

	7. 
	Tổng số văn bằng, chứng chỉ Nhà trường đã cấp

	Cái
	
	
	
	
	

	II
	Về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục, xếp hạng Nhà trường

	8. 
	Số chương trình đào tạo được đánh giá ngoài

	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Chương trình đào tạo đại học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo đại học được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo đại học được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
	%
	
	
	
	
	

	-
	Chương trình đào tạo thạc sĩ
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo thạc sĩ được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo thạc sĩ được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
	%
	
	
	
	
	

	-
	Chương trình đào tạo tiến sĩ
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo tiến sĩ được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ chương trình đào tạo tiến sĩ được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
	%
	
	
	
	
	

	9. 
	Kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng cơ sở giáo dục đã đánh giá
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng chương trình đào tạo đã đánh giá
	Số lượng
	
	
	
	
	

	10. 
	Về kết quả xếp hạng Nhà trường

	
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics
	Thứ tự
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học UPM (The University Performance Metrics)
	Sao
	
	
	
	
	

	-
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings-VNUR)
	Thứ tự
	
	
	
	
	

	III
	Về hoạt động khoa học công nghệ và xuất bản


	11. 
	Số nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh được thành lập
	Nhóm
	
	
	
	
	

	-
	Số nhóm nghiên cứu 
	Nhóm
	
	
	
	
	

	-
	Số nhóm nghiên cứu mạnh 
	Nhóm
	
	
	
	
	

	12. 
	Số hội nghị, hội thảo khoa học các cấp được tổ chức
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường
	Cuộc
	
	
	
	
	

	13. 
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí khoa học
	Bài 
	
	
	
	
	

	-
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus
	Bài
	
	
	
	
	

	-
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí quốc tế khác
	Bài
	
	
	
	
	

	-
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí trong nước
	Bài
	
	
	
	
	

	14. 
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ các cấp
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học cấp Trường 
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án hợp tác với quốc tế
	Đề tài
	
	
	
	
	

	15. 
	Số sách chuyên khảo, tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	Số lượng
	
	
	
	
	

	16. 
	Số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả
	Bằng
	
	
	
	
	

	17. 
	Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	18. 
	Về hoạt động xuất bản
	
	
	
	
	
	

	-
	Số Tạp chí Khoa học đã xuất bản
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo trình của cán bộ Nhà trường đã được xuất bản
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số sách tham khảo, chuyên khảo của cán bộ Nhà trường đã được xuất bản
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số xuất bản phẩm do Nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số giáo trình 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số sách tham khảo, chuyên khảo 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số sách liên kết xuất bản 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số sách Nhà nước đặt hành 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số sách tái bản 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	+
	Số xuất bản phẩm khác (lịch bloc, lịch lò xo…) 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	IV
	Về hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại


	19. 
	Số tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị trong nước có quan hệ, ký kết hợp tác với Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học…
	Số lượng
	
	
	
	
	

	20. 
	Số tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị ngoài nước có quan hệ, ký kết hợp tác với Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học…
	Số lượng
	
	
	
	
	

	21. 
	Số chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường với đối tác nước ngoài
	Số lượng
	
	
	
	
	

	22. 
	Số tập thể, cá nhân nước ngoài đến Trường để thăm, làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo
	Số lượng
	
	
	
	
	

	23. 
	Số giảng viên / chuyên gia nước ngoài đến Trường để giảng dạy, nghiên cứu khoa học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	24. 
	Số sinh viên nước ngoài đến Trường để giao lưu, hợp tác
	Người
	
	
	
	
	

	25. 
	Số tập thể, cá nhân của Trường đi nước ngoài để công tác, làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	26. 
	Số cán bộ của Trường đi nước ngoài để giảng dạy, nghiên cứu khoa học
	Người
	
	
	
	
	

	27. 
	Số người học của Trường đi nước ngoài để giao lưu, hợp tác
	Người
	
	
	
	
	

	28. 
	Số lưu học sinh tiếp nhận đến học tại Trường
	Người
	
	
	
	
	

	29. 
	Số lưu học sinh tốt nghiệp 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tốt nghiệp đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tốt nghiệp sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	V
	Về công tác người học


	30. 
	Số người học toàn Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Sinh viên đại học hệ chính quy
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Học viên cao học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Nghiên cứu sinh
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Trẻ mầm non
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh tiểu học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh trung học cơ sở
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh trung học phổ thông chương trình tiên tiến
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh trung học phổ thông chuyên
	Người
	
	
	
	
	

	31. 
	Số lượng người học học tập trung tại Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Người học là nữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số người học là dân tộc ít người
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số người học là người có đạo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lưu học sinh học tập 
	Người
	
	
	
	
	

	32. 
	Số sinh viên đại học chính quy được tuyên dương danh hiệu sinh viên xuất sắc
	Người
	
	
	
	
	

	33. 
	Số sinh viên đại học chính quy được tuyên dương danh hiệu sinh viên giỏi
	Người
	
	
	
	
	

	34. 
	Số sinh viên đại học chính quy được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	35. 
	Số sinh viên đại học chính quy bị kỷ luật 
	Người
	
	
	
	
	

	36. 
	Kết quả lấy ý kiến người học
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên 
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người học hài lòng với Nhà trường 
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người học hài lòng với các đơn vị thuộc và trực thuộc 
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người học hài lòng với cơ sở vật chất và trang thiết bị
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp 1 năm và 3 năm
	%
	
	
	
	
	

	37. 
	Về công tác hỗ trợ sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng
	
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo, các diễn đàn tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số người học được tư vấn, hỗ trợ, bồi dưỡng ngoại ngữ miễn phí
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số ngày hội việc làm, chương trình hội thảo tư vấn tuyển dụng đã tổ chức cho người học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số vị trí việc làm bán thời gian và sau tốt nghiệp đã tư vấn, giới thiệu cho người học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng khóa học, tập huấn về đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho người học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số dự án khởi nghiệp của người học đạt giải cấp tỉnh trở lên 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số dự án khởi nghiệp của người học đã kêu gọi được vốn đầu tư
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Giá trị học bổng, cơ sở vật chất từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã tài trợ cho người học
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	38. 
	Số liệu điều tra việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên
	
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên được lấy ý kiến
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên phản hồi
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên có việc làm
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên tiếp tục học sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số sinh viên chưa có việc làm
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm (trên số sinh viên phản hồi)
	%
	
	
	
	
	

	39. 
	Số ban liên lạc cựu sinh viên của Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	40. 
	Hoạt động phục vụ cộng đồng

	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng hiến máu nhân đạo 
	Đơn vị máu
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng các chương trình, hoạt động tình nguyện
	Chương trình
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng các công trình nhà tình thương, tình nghĩa
	Căn
	
	
	
	
	

	-
	Giá trị các quà tặng bằng hiện vật
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí ủng hộ, hỗ trợ hoạt động vì cộng đồng của cán bộ, sinh viên Nhà trường
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	41. 
	Kết quả sinh viên dự thi các cuộc thi toàn quốc

	
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Toán học 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Vật lý
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Hóa học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Sinh học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Tin học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	42. 
	Kết quả học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên dự thi các cuộc thi đạt giải

	
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Olympic Toán học 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Kỳ thi Tin học trẻ toàn tỉnh
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh giỏi quốc gia
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Học sinh giỏi cấp tỉnh
	Số lượng
	
	
	
	
	

	43. 
	Kết quả học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm dự thi các cuộc thi đạt giải
 
	
	
	
	
	
	

	-
	Số học sinh đạt giải cấp tỉnh
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số học sinh đạt giải cấp thành phố
	Số lượng
	
	
	
	
	

	VI
	Về công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, đời sống


	44. 
	Tổng thu của Nhà trường 
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Ngân sách chi thường xuyên Nhà nước cấp hàng năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ học phí, lệ phí hàng năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ hợp đồng tài trợ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ các nguồn hợp pháp khác hàng năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	45. 
	Tổng chi của Nhà trường hàng năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi lương, thu nhập cho cán bộ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi cho hoạt động đào tạo
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi cho hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi cho hoạt động phục vụ cộng đồng
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đội ngũ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi mua sắm vật tư, trang thiết bị
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	46. 
	Thu nhập bình quân đầu người / tháng
	Triệu đồng
	
	
	
	
	

	47. 
	Kinh phí chi cho người học
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Miễn giảm học phí
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Hỗ trợ chi phí học tập 
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Học bổng khuyến khích học tập
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Học bổng tài trợ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Trợ cấp xã hội
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Thưởng khuyến khích học tập
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Sinh hoạt phí cho lưu học sinh
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Hoạt động đoàn thể
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	

	48. 
	Về cơ sở vật chất của Nhà trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng diện tích đất Trường quản lý, sử dụng
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Diện tích đất/người học
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Diện tích sàn/người học
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Số phòng học của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	-
	Số phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập 
	Phòng
	
	
	
	
	

	-
	Số nhà tập, nhà đa chức năng của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	-
	Số hội trường, phòng họp của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	- 
	Số phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ
	Phòng
	
	
	
	
	

	-
	Số phòng ở ký túc xá
	Phòng
	
	
	
	
	

	-
	Số người ở ký túc xá
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng căng tin, nhà ăn
	Phòng
	
	
	
	
	

	49. 
	Về hệ thống học liệu của thư viện

	
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo trình, sách chuyên khảo của cán bộ Trường đã xuất bản 
	Cuốn
	
	
	
	
	

	-
	Số đầu sách 
	Cuốn
	
	
	
	
	

	-
	Số luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số bản sách / người học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng máy tính
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số chỗ ngồi cho người học 
	Số lượng
	
	
	
	
	

	VII
	Về công tác chính trị, tư tưởng


	50. 
	Số hội nghị học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết… do Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp tổ chức
	Hội nghị
	
	
	
	
	

	51. 
	Số hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật của Đảng ủy và Nhà trường
	Hội nghị
	
	
	
	
	

	52. 
	Số cuộc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Nhà trường
	Cuộc
	
	
	
	
	

	53. 
	Số cuộc làm việc với đảng viên của lãnh đạo Đảng ủy Trường
	Cuộc
	
	
	
	
	

	VIII
	Về công tác tổ chức, cán bộ


	54. 
	Tổng số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số trường thuộc 
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số trường trực thuộc 
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số khoa, viện đào tạo 
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số phòng, ban, trung tâm, trạm, viện, văn phòng thuộc
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số trung tâm, nhà xuất bản trực thuộc 
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	55. 
	Các đơn vị, tổ chức thuộc / cấu thành đơn vị thuộc và trực thuộc Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số khoa thuộc Trường thuộc 
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số bộ môn thuộc khoa, viện đào tạo thuộc Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chuyên môn và tương đương của trường trực thuộc
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ công tác và tương đương của phòng, ban, trung tâm, trạm, viện, văn phòng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	56. 
	Số cán bộ toàn Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là nữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là viên chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là hợp đồng lao động
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là hợp đồng thuê khoán vụ việc
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Độ tuổi bình quân của cán bộ
	Tuổi
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ thạc sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ tiến sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có chức danh giáo sư
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có chức danh phó giáo sư
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu / người học
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng / người học
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ nhân viên / người học
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ / tổng số giảng viên
	%
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư / tổng số giảng viên
	%
	
	
	
	
	

	-
	Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu
	Tuổi
	
	
	
	
	

	57. 
	Số cán bộ là giảng viên và nghiên cứu viên (chỉ tính người có chức danh giảng dạy và nghiên cứu)
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên cao cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên chính
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số trợ giảng
	Người
	
	
	
	
	

	58. 
	Số cán bộ là giáo viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo viên hạng I
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo viên hạng II
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo viên hạng III
	Người
	
	
	
	
	

	59. 
	Số cán bộ hành chính và hỗ trợ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số chuyên viên cao cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số chuyên viên chính
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số chuyên viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số kỹ thuật viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số nhân viên, cán sự
	Người
	
	
	
	
	

	60. 
	Số cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tiến sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tiến sĩ trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Thạc sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Thạc sĩ trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	61. 
	Số cán bộ được cử đi đào tạo chính trị 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Cao cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Trung cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	62. 
	Số cán bộ được cử đi bồi dưỡng 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Chức danh nghề nghiệp giảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Chức danh nghề nghiệp chuyên viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại ngữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Công nghệ thông tin
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Kiến thức lãnh đạo, quản lý
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng khác
	Người
	
	
	
	
	

	63. 
	Số cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tiến sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Tiến sĩ trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Thạc sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Thạc sĩ trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	64. 
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các đoàn thể cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	65. 
	Số cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được bổ nhiệm
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được bổ nhiệm lại
	Người
	
	
	
	
	

	66. 
	Số cán bộ quản lý khối đào tạo
	Người
	
	
	
	
	

	67. 
	Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ
	Người
	
	
	
	
	

	68. 
	Số cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí công tác
	Người
	
	
	
	
	

	69. 
	Số cán bộ tăng trong nhiệm kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tuyển dụng mới
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ hợp đồng lao động mới
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ hợp đồng thuê khoán vụ việc mới
	Người
	
	
	
	
	

	70. 
	Số cán bộ giảm trong nhiệm kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ nghỉ hưu
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ chuyển công tác ra khỏi Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động
	Người
	
	
	
	
	

	71. 
	Số cán bộ nghỉ việc không hưởng lương
	Người
	
	
	
	
	

	72. 
	Số cán bộ ngoài Trường được mời thỉnh giảng
	Người
	
	
	
	
	

	73. 
	Số cán bộ kê khai, công khai tài sản, thu nhập
	Người
	
	
	
	
	

	74. 
	Số cán bộ bị kỷ luật
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị khiển trách
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị cảnh cáo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị cách chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị buộc thôi việc
	Người
	
	
	
	
	

	IX
	Về công tác thi đua khen thưởng


	75. 
	Số đơn vị được các danh hiệu, hình thức khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen cấp Bộ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen cấp tỉnh
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng giấy khen cấp Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	76. 
	Số cá nhân được các danh hiệu, hình thức khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen cấp Bộ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen cấp tỉnh
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng giấy khen cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng kỷ niệm chương
	Người
	
	
	
	
	

	X
	Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng


	77. 
	Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30 Điều lệ Đảng 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giám sát chuyên đề đối với đảng viên
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết tố cáo đối với đảng viên 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn thư phản ánh, tố cáo, kiến nghị đã tiếp nhận, xử lý
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp dưới
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giám sát chuyên đề đối với đảng viên
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết tố cáo đối với đảng viên 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên 
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của tổ chức đảng cấp dưới
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn thư phản ánh, tố cáo, kiến nghị đã tiếp nhận, xử lý
	Đơn
	
	
	
	
	

	79. 
	Số tổ chức đảng bị kỷ luật
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng bị khiển trách
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng bị cảnh cáo
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị giải tán
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	80. 
	Số đảng viên bị kỷ luật
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị khiển trách
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị cảnh cáo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị cách chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị khai trừ
	Người
	
	
	
	
	

	XI
	Về công tác của các đoàn thể


	81. 
	Công đoàn Trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đoàn viên 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng công đoàn bộ phận được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đoàn viên được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	82. 
	Đoàn Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đoàn viên 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng tổ chức đoàn được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đoàn viên được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, kết nạp
	Người
	
	
	
	
	

	83. 
	Hội Sinh viên Trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng hội viên 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng tổ chức hội được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng hội viên được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	84. 
	Hội Cựu chiến binh Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng hội viên 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng chi hội được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng hội viên được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	XII
	Về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên


	85. 
	Số tổ chức đảng của Đảng bộ Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng bộ bộ phận
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số chi bộ trực thuộc Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	86. 
	Số đảng viên của Đảng bộ Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên nữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên là người dân tộc ít người
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên là người có đạo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên là viên chức, người lao động
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên là học sinh, sinh viên, học viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đảng viên dự bị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Độ tuổi bình quân của đảng viên
	Tuổi
	
	
	
	
	

	87. 
	Số tổ chức đảng được xếp loại
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng chưa đủ điều kiện xếp loại
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	88. 
	Số đảng viên được xếp loại
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chưa đủ điều kiện xếp loại
	Người
	
	
	
	
	

	89. 
	Số quần chúng học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	90. 
	Số đảng viên học lớp đảng viên mới 
	Người
	
	
	
	
	

	91. 
	Số đảng viên được kết nạp 
	Người
	
	
	
	
	

	92. 
	Số đảng viên dự bị chuyển thành đảng viên chính thức
	Người
	
	
	
	
	

	93. 
	Số đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	94. 
	Số đảng viên được cấp mới, cấp lại Thẻ đảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được cấp mới Thẻ đảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được cấp lại Thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng
	Người
	
	
	
	
	

	95. 
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	96. 
	Số đảng viên được giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức đến 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức đi
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đi
	Người
	
	
	
	
	

	97. 
	Số tổ chức đảng được Tỉnh ủy Nghệ An khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	98. 
	Số đảng viên được Tỉnh ủy Nghệ An khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	99. 
	Số đảng phí đã thu 
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	100. 
	Số đảng phí đã chi
	VN Đồng
	
	
	
	
	


� Ngành A


� Ngành B; Ngành C; Ngành D.


� Ngành B; Ngành C; Ngành D; Ngành H; Ngành I; ngành K.


� Đề nghị Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; các Trường trực thuộc cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; các Trường trực thuộc cung cấp số liệu, báo cáo.


� Đề nghị Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cung cấp số liệu.


� Đề nghị ghi rõ tên các nhóm.


� Đề nghị ghi rõ tên các nhóm.


� Đề nghị ghi rõ số lượng bài và tỷ lệ tăng % hàng năm.


� Đề nghị Phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp số liệu.


� Đề nghị ghi rõ tổng thu và tỷ lệ tăng % hàng năm.


� Đề nghị ghi rõ tổng thu và tỷ lệ tăng % hàng năm.


� Đề nghị Phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trường Trung học phổ thông Chuyên báo cáo.


� Đề nghị Trường Mầm non Thực hành báo cáo.


� Đề nghị Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm báo cáo.


� Đề nghị Nhà xuất bản báo cáo.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo.


� Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo.


� Đề nghị Phòng Tổ chức Cán bộ; Ban Tổ chức Đảng ủy Trường cung cấp số liệu.


� Được xác định theo một trong các trường hợp sau đây (cho cùng một ngoại ngữ): a) Đọc hiểu được bài báo và các tài liệu chuyên môn; viết được các bài báo chuyên môn; trình bày, thảo luận (nghe, nói) chuyên môn bằng ngoại ngữ; b) Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; c) Đang giảng dạy một môn chuyên môn bằng ngoại ngữ; d) Đã tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài và được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ nước ngoài; đ) Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên (đang trong thời hạn hiệu lực) theo quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


� Đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể cung cấp số liệu, báo cáo.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp, các đoàn thể cấp Trường cung cấp số liệu, báo cáo.


� Đề nghị Phòng Đào tạo cung cấp số liệu, báo cáo.


� Đề nghị Trung tâm Giáo dục thường xuyên cung cấp số liệu.


� Đề nghị Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Đào tạo Sau đại học cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Đào tạo Sau đại học cung cấp số liệu.


� Đề nghị Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh số liệu.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Nhà xuất bản cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp; các đoàn thể cấp Trường cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trường Trung học phổ thông Chuyên cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Đầu tư cung cấp số liệu.


� Đề nghị Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào cung cấp số liệu.


� Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Phòng Thanh tra - Pháp chế cung cấp số liệu. 


� Đề nghị Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường cung cấp số liệu.


� Đề nghị Phòng Hành chính Tổng hợp cung cấp số liệu.


� Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể cung cấp số liệu.


� Đề nghị các đoàn thể cấp Trường cung cấp số liệu.


� Đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể cung cấp số liệu.
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